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MỞ ĐẨU 

Nhóm chuyên đề "Hoa học'Mòi trường nước biển Vịnh Sác Bộ" được Ban Chủ 
nhiệm đổ tài KC-09-17 giao thưc hiện các nhiêm vụ: 

1. Thu thập và phàn tích các số l iệu, tài liệu, tư l iệu hiện có (từ Ỉ960 đến nay) 
về các yếu tố hoa học-môi trường nước biên vịnh Bắc Bộ và xây dựng báo cáo tổng 
quan chuyên đề. 

2. Tham gia 3 đạt khảo sát tổng hợp vịnh Bắc Bộ (phần chú quyền của Việt 
Nam) do đề tài tổ chức trong các năm 2003, 2004, thực hiện thu mẫu nước, phàn 
tích các chí tiêu hoa hoomôi trường và xay dựng báo cáo hiên trạng các yếu tố hoa 
học mồi trường nước biển vịnh Bắc Bộ. 

3. Tổng hợp toàn bộ số liệu, tư liệu lịch sử và cập nhạt trong các đạt kháo sát 
kể trên dế xây dựng báo cáo phàn bố và biến động các yếu tố hoa học môi trường 
nước biển vịnh BÁC Bộ. 

Trừ 2 yếu tố nhiệt độ và độ muôi nước biên (do nhóm vật lý-thuv vãn thu thập, 
phàn tích và nghiên cứu đánh giá), các yếu tố hoa học và mòi trường nước biến vịnh 
Bắc Bộ được quan tàm ở chuyên đổ này gồm 25 chỉ tiêu: Ôxy hoa tan (DO), chất rắn 
lơ lửng (TSS), trị số pH, các muối dinh dưỡng (Amôni, Nitrit, Nitrat, Phốtphat, 
Silícat), nhu cầu ôxỵ sinh học (BOD 5), nha cẩu ôxy hoa hoe (COD), các kim loai 
nạng (Cu, Pb, Zn, Cd, A.s, Hg), dầu trong nước, hoa chất báo vệ thực vạt CƯ Gio 
(Lindan, Aldrin, Endrin, DieUirin, 4,4'DDD, DDE, 4,4'DDT) và năng suất sinh học 
sơ cấp. 

Các nhiệm vụ ỉ và 2 đã hoàn thành và bàn giao các kết quả nghiên cứu cùng 
sản phẩm theo đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ cho Ban chú nhiệm đề tài. Báo cáo 
này chỉ tạp trung vào nội đung thứ 3 với tiêu đề "Đặc điểm phân bố và biến dông 
các yếu tố hoa học môi trường nước biến vịnh Bắc Bộ". Để xây dựng báo cáo này, 
ngoài những số liệu mới nhất thu được trong 3 chuyến khảo sát quy mõ lớn tai vịnh 
Bác Bộ trong các năm 2003-2004 do đổ tài tổ chức thực hiện, những -Số l iệu, tư liệu 
tập hợp được từ trước đến nay cũng đã được huy động ở mức tối đít, bao gồm từ các 
nguồn: Chương trình hợp tác Việt Trung 1959-1960, Chương trình hợp tác Việt-Xô 
1961-1962, Khảo sát vùng biển khu vực ven bờ Hải Phòng-Quảng Ninh 197 M 972, 
Điều tra khảo sát vùng biến ven bờ tây vịnh Bắc Bộ 1975-1976, Chương trình Môi 
trường 52-02 khảo sát tổng hợp vùng biển ven bờ đổng bằng Bắc Bộ (1981-1985), 
Khảo sát hoa hoc-mổi trường biển khu vực Móng Cái-Ninh Bình tháng 12-1992 và 
tháng 9-1993, Khảo sát khu vực nam Vịnh Bắc Bộ tháng í0-1992, Khảo sát vùng 
biên Ba Lạt-Bạch Long Vĩ tháng 8-1994, Khảo sát vùng biển Quảng Ninh tháng 7-

8/2000, tháng 11-12/2000 và thang 7-8/2001, Hệ thống các trạm quan trắc và phân 
tích môi trường biển Quốc gia 1995-2003, Chương trình họp tác Việt-Nga điều tra 
khảo sát thềm lục địa Viêt Nam 1991-1994 (phẩn liên quan đến vịnh Bắc Bô), 
WOA-Database (2001). Ngoài ra đã tham khảo các vấn đề có liên quan đến hoa học 
mòi trường biển vịnh Bắc Bộ trong các báo cáo của các đề tài 52-02-02 (1981-

1985), KT-03-07, KT-03-10, KT-03-IÍ, KT-03-21 (1991-1-995), KHCN-06-02 
(1996-2000). 
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Qua thời gian thúc hiện nhiệm vụ, cùng với những hiểu biết nhất định về Hoa 
học biến Việt Nam và nhữn£ kinh nghiêm nghiên cứu, chúng tòi nhân thấy các 
nghiên cứu hiện có về hoa học môi trường biển vịnh Bắc Bộ như sau: 

Về khu vực khảo sát: Sau các chuyến khảo .sát quy mô toàn vịnh Bắc Bô trong; 
các chương trình hợp tác Việt-Trung, Việt-Xô từ năm 1959 đến 1962, cho đến nay 
đã có nhiêu chuyến điêu tra khảo sát thực hiện ở các khu vực khác nhau thuộc vịnh 
Bắc Bộ, sons, háu hết tập trung ở ven bờ tây vịnh từ Quáng Ninh đến Hà Tĩnh và từ 
30m nước trở vào. Một số chuyến khảo sát hợp tác Việt-Nsa trong các năm 199 ỉ -
1994 tai vùng thềm Ịục địa Việt Nam cùns, không vượt quá kinh tuyến 10S"E tại khu 
vực vịnh Bắc Bộ. Như vậy hiện trạng các thông tin về hoa hoe môi trường vùng biển 
khơi vịnh Bác Bộ nhìn chung chưa nhiều. 

Về chủng loại các yếu. tố hoa hoc-môi trường biển: Trước 1975 chù yếu có 
nhiệt độ, độ muối, pH, Ôxy hoa tan, Phối pho và Silic vô cơ, từ 1975-1990 có thêm 
Nitrit và (hoác) Nitrat, sau 1990 (nhất ỉa từ sau 1995) có thèm nhiều yếu tố khác như 
các hớp chất Nitơ vô cơ (Amỏni, Nitril, Nitrat), BOD, COD, kim loại, ò nhiêm dầu 
và hoa chất bảo vệ thực vật. Các yếu tố này chí được quan tâm trotie, một số đề tài, 
một số khu vực biến ven bờ, cửa sông... với mức độ tuy thuộc vào mục tiêu và nội 
dung nghiên cứu. 

Về chất lượng số liệu: Trong các đạt kháo sát trước day thường thu mẫu nước 
và bào quán trong thời gian dài tuy thuộc các chuyến kháo sát, sau đợi khảo sát mới 
mang vồ các phòng thí nghiệm chuyên môn đế phân tích. Tinh trạng này dã làm 
nhiều yếu tố dinh dưỡng và hữu cơ bị biến dổi, dẫn đến các kết quá phân tích có thế 
bị sai lệch so với giá trị in sim (tại chỗ) cùa nó. ở các pha kháo sát sau này, do dược 
đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nên nhiều yếu tố được đo và phân tích trực tiếp 
ngay tại hiện trường, đám bảo độ chính xác và tính khách quan cua số liêu. 

Những nhân dinh trẽn cho thấy tính không đồng bô của các loại số [lêu hoa 
học môi trường biến vinh Bắc Bô hiên có, dặc biệt là sự bất cáp trong quy trình thu 
mầu, phương pháp phàn tích và các thiết bị sử dụng. Điều dó anh hưởng không nhỏ 
tới việc xác định đúng các quy luật phân bố và biến động các đặc trưng hoa học mối 
trường nước biển cần quan tâm. 

Tham gia thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo này có 2 dơn: 

1) Trung tâm Động lực và Môi trường Biển, Trườn" Đai học Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQG Hà Nội . Nhữna ne ười thực hiện gồm: PGS.TS Đoàn Văn Bộ 
(chủ trì), CN Lê Quốc huy, CN Hoàng Đức Hiền. 

2) Phán Viện Hải dương học Hủi Phòng - nay là V i ệ n Tài nguyên và Môi 
trường Biến. Những người thực hiên gồm: TS Lưu Văn Diệu, CN Lê Xuân 
Sinh, CN Dương Thanh Nghị). 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban chú nhiệm để tài KC-09-Ỉ7 và lãnh đạo 
hai đơn vị đã tạo nhiều điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, xin cám ơn sư tham gia 
nhiệt tình đầy trách nhiệm của các cộng tác viên. 
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A . MỘT SỐ ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN CHI PHỐI ĐẾN CÁC YỂU T ố HOA HỌC-MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VỊNH BẮC BỘ 

Vịnh Bắc Bộ nằm ớ phía táy bắc biên Đông tron* khoảng I7"-2I i }30'N, 
105 ( )40'-nO°E, là một vịnh biến nông nửa kín có diên tích khoảng !50.000km2, độ 
sâu trung binh 45m. Phía nam vịnh thông với Biển Đông bằn2; một cửa rộng khoảng 
270 km từ bán đáo Sơn Trà (Việt Nam) đến mũi Tran Chín" (đáo Hải Nam, Trung 
Quốc), độ sâu cửa vịnh trên lOOm. Trong vịnh có khoảng 3000 đảo lớn nhó khác 
nhau, tạp trung chủ yếu ở ven bờ tây bắc vịnh (Quản" Ninh), trong đó có các đảo 
lớn là Cai Bầu, Cát Ba, Trà Bản, Vĩnh Thực, Cái Chiên, Ba Mùn... 

Khí hâu vịnh Bắc Bộ dược chìa thành 2 mùa: mùa dông lạnh bát đầu từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau, gió hướng bắc và dông-bắc thống trị, mạnh nhất trong các 
tháng 12, Ì, 2; mùa mùa hè nóng từ tháng 5 đến tháng 9 vói gió hướng nam và 
đông-nam chiếm ưu thế. Mùa mưa ỏ vịnh Bắc Bộ thường trùng với mùa hè, tập trung 
chủ yêu trong 3 tháng 7, 8, 9 (phía nam vinh tháng 8, 9, 1.0) chiếm trôn 55% lượng 
mưa d ì nam. Lượng mưa trung binh năm ứ vinh đạt trên 1500 min, phía bờ tày mưa 
nhiều hơn phía bờ đỏng, lớn nhát ở phía tây bắc vịnh (Móns Cái), nhò nhất ở bờ tây 
đảo Hài Nam. 

Vịnh Bắc Bộ có nhiều sông đổ ra, táp trung chủ yếu ớ ven bờ tây (phía Việt 
Nam), đáng kể nhất là các sông Văn ú c , Thái Bình, Trà Lý, sòng Hổng, sông Mã, 
sông Cá với chế độ nước và lưu lượng nước tái ra biển của các sông có sự biến dộng 
theo mùa. Đạc điểm này cùng với đạc diêm về chế độ triều nhạt triều trong vịnh 
(nhật triều đều ở phía bắc, không đểu ở phía nam) đã làm cho tương tác bicn-ỉục địa 
nói chung, tương tác hoa học biển-ỉục địa nói riêng ở vịnh Bác Bộ diễn ra liên tục, 
mạnh mẽ và cường độ của tương tác cũng biến động theo mùa. Điêu này dan tiến 
những bất lợi cho môi trường nước biển khu vực ven bờ, nhất (à trong vài chục nam 
gần đây khi các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ. 

Hệ thống hoàn lưu và các khối nước vịnh Bắc Bộ cung có nhưng đạc trưng 
riêng liên quan đến các điều kiện tự nhiên đạc thù cùa vịnh. Khối nước tạnh ven bờ 
tây được hình thành ở vùng tây bác vịnh từ đầu mùa đông và tổn tại trong thời gian 
3-4 tháng. Do dòng chảy mùa đông chi phối nên khối nước này xâm nhập sâu xuống 
phía nam. Trong quá trình dịch chuyển, nhiệt độ có thể tâng lên, độ muối có thể 
giảm đi do ảnh hưởng của nước các cửa sòng. Khối nước mạt ngoái khơi nam Biến 
Đông chiếm hầu hết nửa phía đòng vịnh trong mùa đòng và phần lớn vịnh trong mùa 
hè. Trong mùa đông, khối nước này bị biến tính dưới tác dộng cùa gió mùa đông 
bác. Khối nước nhạt-lợ ven bờ trong mùa hè được hình thành từ các khu vực cửa 
sông (đáng kể nhất là sòng Hồng và sông Lam), lan rộng ra đến độ sâu 20-30m. Đây 
là khối nước cỏ độ muối thấp, nhiệt độ cao, giàu dinh dưỡng và có khả năng bị ô 
nhiễm bởi một số yếu tố từ lục địa tải ra. Khối nước trồi nhỏ hẹp ở khu vực bác Đèo 
Ngang có các đặc trưng vạt lý kém ổn định và tồn tại trong thời gian không dài. 

Những điều kiện tự nhiên của vịnh Bắc Bộ kể trên dã chi phối trực tiếp hoặc 
gián tiếp với các quy mô và mức độ khác nhau đến sự phân bố và biến động của các 
yếu tố hoa học và môi trường biển vịnh Bắc Bộ. Cùng với điểu đó, nhiều quá trình 
hải dương đặc thù cùa vịnh đã tạo nên sự đa dạng sính cảnh, góp phán duy trì ổn 
định sức sản xuất sơ cấp trong vịnh ở mức độ cao. 
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B. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ BIÊN ĐỘNG CÁC YẾU T ố HOA HỌC-MÔI TRƯỜNG 
NƯỚC BIỂN VỊNH BẮC BỘ 

ì . N H Ó M C Á C C H Ấ T VÔ c ơ 

1.1 Trị sô pH nước biển 

Nước biển khơi vịnh Bắc Bộ mang đặc trưng kiềm yếu có trị số pH khá ổn 
định, biến đổi trong khoảng 8,00 đến 8,40. Mặc dù nồng độ lon Hydro trong nước 
biển khá nhỏ (10

 7

-10
8 ion-gam/ỉ) và có nhiều quá trình, nhân tố chi phối đến chúng 

(vật lý, hoa học, sinh học, hoạt động kinh tế-xã hôi làm ô nhiễm môi trường...)* song 
do hệ thống điều hoa tự động pH của biển hoạt động khá tốt, có liên quan đến tương 
tác biển-khí quyển thống qua quá trình trao đổi khí COo nên tính kiềm yếu của nước 
biển vịnh Bắc Bộ là bất biến. Đặc trưng này được khẳng định ngay từ những năm 
1959-1960 trong kết quả của các chương trình khảo sát hợp tác Viẹt-Trung, Việt-Xô 
và tiếp tục được khẳng định trong tất cả các đạt khảo sát sau này, như ví dụ dẫn ra ở 
bảng ì và hình Ì. 

Bảng 1: Phán bổ pH nước biển theo độ sâu ngày 6-10-1992 tại cửa vịnh (108°E, 17°20'N) 
(theo số liệu khảo sát của Chương trình họp tác Việt-Nga 1991-1994) 

J L í m L 0 5 10 l i 25 30 31 50 58 75 82 
pH _ 8.14 8.13 8,12 8.11 ^817 8.11 8.10 8.08 8.08 8.07 8.07 8.00 8.00 

rai n a n u ra m r u n 10S I M 107 108 loa n o 

1 « 103 

Hình 1: Phân bô trị so pH của nước tầng mật đạt khảo sát tháng 3,4 năm 2004 (bên trái) 
và táng ỈOm đớt khảo sát tháng 8 năm 2004 (bẽn phái) -đè tài KC-09-17 

Tại nửa phía tây vịnh, nhất là các khu vực ven bờ, cửa sông và lân cận, mặc dù 
tính chất kiềm yếu vẫn được bảo toàn song trị số pH nước biển có sự dao động lớn 
hơn so với nước biển ngoài khơi, giá trị thường biến đổi trong khoảng 7,2 đến 8,3 
(hình 2, hình 3). Ngay tại trạm quan trắc môi trường Hòn Dâu, các giá trị pH đo 



được thường nhỏ hơn 8, nhất là vào các tháng mùa mưa có mẫu chỉ đạt 7,2. Đặc 
điểm này có liên quan chặt chẽ với quy mô (cả không gian và thời gian) và cường độ 
quá trình tương tác biển-lục địa, theo đó khối nước ngọt lợ có pH thấp từ các cửa 
sống đổ ra lan tràn hầu khắp vùng biển ven bờ. Cũng với nguyên nhân này đã làm 
pH nước biển ven bờ phía bắc vịnh thường nhỏ hơn khu vực phía nam. Theo độ sâu, 
xu thế pH giảm thể hiện ở hầu hết các khu vực khác nhau trên vịnh, song do đặc 
trưng xáo trộn thẳng đứng theo mùa ở vùng biển nông mà trong mùa đông sự phân 
tầng pH thể hiện không rõ hoặc không thể hiện (do xáo trộn mạnh). Tính chất biến 
đối mùa pH nước biển thể hiện không rõ, nhưng thường gặp thấy xu thế pH mùa hè 
cao hơn mùa đông phụ thuộc vào sự thay đổi nền nhiệt độ nước trong năm. Tuy 
nhiên, do nhiều quá trình chi phổi, đặc biệt là quá trình quang hợp của thực vật nên 
có nhiều nơi (nhất là khu vực ven bờ) xu thế này không thể hiện, làm cho pH có thể 
có nhiều cực trị trong năm (hình 2). 

Hình 2: Biến trình năm pH nước tầng mặt tại các trạm ven bờ: 

8 . 1 

8 , 0 5 í — — t - -ị i — - + — — — 4 — - — — - 4 — — — — f — — - + • — - — — Ị 

T I 2 T I T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 n o T 1 1 T I 2 

Tháng 

7201 - Quảng Ninh, 7301 - Hải Phòng, 7901 - Quảng Bình (Khảo sát Việt-Xô) 

Hình 3: Phân bô pH vùng biển Quảng Ninh tháng 8-2000 (Đề tài KĐL-CIS-01) 
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Có thể khẳng định rằng lừ năm 1960 đến nay trị số pH nước biển vịnh Bắc Bộ 
không có biến đổi đặc biệt gì, tính chất kiềm yếu của nước biển khá ổn định. Mặc 
dù có những đao động nhất định song theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN-5943-

1995) thì trị số pH nước biển vịnh Bắc Bộ vẫn nằm trong giới hạn cho phép đối với 
mọi hình thức sử đụng như nuôi trồng thúy sản, bãi tắm... 

Một nhận xét trực quan mang tính định tính từ các số liệu thu thập được là hiện 
nay trị số pH nước biển thấp hơn một chút so với thời kỳ trước đây? (hình 4). Điều 
này còn phải nghiên cứu thêm, song có thể cho rằng hiện tượng này có liên quan 
chặt chẽ vói lượng khí C 0 2 ngày càng gia tăng trong khí quyển và quy mô biến đổi 
này có tính toàn cầu. Lượng khí C 0 2 trong khí quyển gia táng đồng nghĩa với việc 
áp suất riêng của nó trong khí quyển tăng lên, môi trường nước biển sẽ tiếp nhận nó 
và việc tạo thành axit Cacbonic kém phân ly sẽ làm nồng đô lon Hyđro trong nước 
biển tăng lên. 

Hình 4: Tất cả các giá trị pH đã gập trong đợi khảo sát Việt-Xô 1959-1962 (bên trái), 
Móng Cáỉ-Ninh Bình 1992-1993 (giữa) và đề tài KC-09-17 năm 2003-2004 (bén phải) 

1.2 Khí Ôxy hòa tan (Dissolveđ Oxygen - DO) 

Theo kết quả phân tích từ Cơ sử dữ liệu Hải dương học 1960-1994 của Trung 
tâm Động lực và Môi trường Biển (ĐHKHTN), Át lát đại dương thế giới (WOA-

Database) và các nguồn số liệu hiện có khác, nồng độ DO nước tầng mật vịnh Bắc 
Bộ thường dao động trong khoảng 3-6 mỉ/ỉ (tương đương 4,3-8,5 mg/1) và biến đổi 
vứi xu thế giảm từ mùa đông sang mùa hè, có liên quan đến nền nhiệt độ nước (hình 
5, 6). Số liệu phân tích từ WOA tại vịnh Bắc Bộ cho thấy giá trị trung bình DO trong 
các mùa là: mùa Đông 7,19 mg/1 (cao nhất), mùa Xuân 6,82, mùa Hè 6,39 (thấp 
nhất) và mùa Thu 6,57 mg/1. Theo phương ngang, DO giảm từ bờ ra khơi và có xu 
thế giảm từ bắc vào nam, liên quan đến hoạt động quang hợp mạnh ở các khu vực 
biển ven bờ, cửa sông, vùng triều (hình 6). Kết quả khảo sát vùng biển ven bờ 
Quảng Ninh năm 2000 cũng cho thấy nồng độ DO có giá trị 6,5-8 mg/ì (hình 7). 

Theo độ sâu, DO thể hiện rõ quỵ luật giảm từ mặt đến đáy. Nét đặc biệt trong 
biến đổi này ở vùng biển khơi vịnh Bắc Bộ là xuất hiện cực đại DO trong lớp 20-

30m, rõ nhất trong mùa hè như dẫn chứng trong bảng 2 dưới đây. Đặc điểm này có 
liên quan đến hoạt động quang hợp của thực vật nổi thường xảy ra mạnh hơn trong 
lóp nước dưới mặt. Ở các khu vực biển có độ sâu <20m, đặc điểm này thể hiện 
không rỗ hoặc không thể hiện. 

Bảng 2: Phân bổ DO theo độ sâu theo sò liệu khảo sát của tàu Nga ngày 5-10-1992 
tại 107°2Ò% 18°N (ngoai khơi Quảng Bình) 

H(m) 0 5 10 12 20 23 25 30 32 1 5 0 J 54 ị 66 
4~6ÍT 4.62 4.61 4.60 4.78 4.85 4.92 5.11 5.18 3.90 3.62 3.50 
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Hình 5: Hàm lượng DO (ml/l) nước tầng mặt trung bình trong mùa Đông (bèn trái) 
và tháng 10 (bên phải) -(Cơ sở dữ liệu 1960-1994) 

6 ì ml/l 6.9 -] WQ/ị 

6.6 

6.7 • 

6.6 -

6 .5^
 W đ Ô 

21.50 20.50 19.50 18.50 18.00 17.00 

Hình 6: Biên trình năm DO (ml/l I tại trạm 7301 biển Hải Phòng (Khảo sát Việt-Xô) 
và Trend nống độ DO trung bình nhiều năm theo vĩ độ (WOA-Database) 
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Khảo sát năm 2003-2004 của đề tài KC-09-Í7 cho thấy bức tranh phân bố DO 
không có khác biệt nhiều so với các nghiên cứu trước đây. Nồng độ DO ở các tầng 
dao động chủ yếu trong khoảng trên dưới 5 đến trên dưới 6,5 mgO/1, đạt 93% đến 
113% độ bão hoa, riêng đợt khảo sát tháng 3-4 năm 2004 vào cuối mùa đông có 
nồng độ DO chỉ đạt từ 4-5 rng/I (hình 8). Biến trình ngày DO nhìn chung không thể 
hiện rõ quy luật nào do có nhiều nhân tố chi phối đến nó như tương tác biển-khí 
quyển, các quá trình sinh học, ôxy hoá-khử, phân huy chất hữu cơ... Tuy nhiên khi 
thời tiết yên tĩnh có thể thấy rõ xu thế DO tăng cao vào thời gian ban ngày và giảm 
thấp vào thời gian ban đêm (hình 9). 

IBS i Đĩ iởs toa i m 

Hình 8: Phân bố DO (mg/1) nước tổng mặt đọ* khảo sát tháng 3,4 năm 2004 (bẽn trái) 
và đợi khảo sát tháng 8 năm 2004 {bẽn phải) - đê tài Ke 09-17 

Thấy rõ rằng trong tất cả các đạt khảo sát từ trước đến nay ở vịnh Bắc Bộ chưa 
gặp thấy trường hợp thiếu hụt DO, kể cả ở các tầng sâu và đáy. Điều này khẳng định 
môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ không rơi vào tình trạng yếm khí và do đó không 
bị ô hiễm bởi chất hữu cơ tiêu hao ôxy, lượng DO trong nước luôn thoa mãn nhu cầu 
của mọi quá trình tự nhiên xảy ra ở đây. 

0 



1.3 Các muôi dinh dưỡng vô cơ 

Đặc điểm chung phân bố các muối dinh dưỡng vô cơ (NH 4

+ , N O / , N O / , P 0 4 \ 
SÌO3"2) trong nước biển vịnh Bắc Bộ là có xu thế cao ở khu vực ven bờ, cửa sông do 
được bổ sung từ lục địa, giảm dần khi ra xa bờ (hình 10, l i , 12). Theo phương thẳng 
đứng, ở mọi khu vực đều có xu thế tăng nồng độ các muối dinh dưỡng từ mặt đến 
đáy, liên quan đến nguồn bổ sung từ các quá trình phân huy chất hữu cơ trong các 
lớp nước tầng sâu. 

Hình 10: Phân bố và Si0 3

 2 (mg-Si/m
3

) - bên trái và P 0 4

 3 (mg-P/m
3

) - bên phải 
tầng mặt mùa Đông (Trung bình qua các năm từ 1962 đến 1994) 

11» iOB 107 I M 

- K 

í \ 

\ X 
3 

lọi loa 

0 015 

Đèo tui Nai 

Hình l i : Phân bố nồng độ Amôni (ragN/1) trong nước láng mật (bên trái) 
và tầng đáy (bên phải) đạt khảo sát tháng 10, l i năm 2003 (Đề tài KC-09-17) 
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Hình 12: Phân bô nồng độ Nitrat (mgN/I) tầng mật (bén trái) 
và Phốtphat (mgP/I) tầng đáy (bên phải) đạt khảo sát tháng 8 năm 2004 - Để tài KC-09-17 

Nét đặc trưng biến động mùa các muối dinh dưỡng là tăng cao trong mùa mưa 
lũ và giảm thấp hơn trong mùa đông (hình 13) liên quan đến nguồn từ lục địa, mặc 
đù mùa đông là thời kỳ tích lũy dinh dưỡng của vùng biển. Đặc điểm này cho thấy 
vai trò của lục địa trong việc cung cấp trực tiếp vật chất nói chung, các chất dinh 
dưỡng nói riêng cho nước vùng của sông, ven bờ. 
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Hình 13. Biến trình năm hàm lương silicat (mgSi/mJ) 
tại trạm 7301 (biển Hải Phòng) và 7901 (biển Quảng Bình) - Khảo sát Việt-Xô 

Là vùng biển nhiệt đới ven hò có chế độ vật lý, động lực phức tạp, đa dạng 
sinh học cao nên biến trình ngày của các muối dinh dưỡng trong nước biển vịnh Bắc 
Bộ thường không thể hiện rõ quy luật nào, nhất là đối với các hợp phần Nitơ vô cơ. 
Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định (sinh vật phát triển mạnh, thời tiết yên 
tĩnh...) vẫn có thể nhận thấy chu kỳ quang hợp trong biến trình ngày của các muối 
dinh dưỡng là tăng cao vào ban đêm và giảm thấp vào ban ngày (hình 14). So với 
các đặc trưng môi trường khác (như trị số pH, hàm lượng chất hữu cơ, nồng độ kim 
loại... ) thì biên độ dao động trong ngày của nồng độ các muối đinh dưỡng thường 
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lớn hơn, thể hiện sự tác động đồn (ĩ thời của nhiều quá trình vát lý, hoa học, sinh học 
tác động đến chúng. 

0 6 m g P 0 4 / l 

0 . . • 

7h 26-7 lũ 13 líì ta rỉ. lh 27-7 4 7 

Hình 14. Biến trình hùm lượng Phỏtphiit (mgPCVVm
3

) tại khu vực biến ven bờ Quảng Ninh 
ngày 26 và 27 tháng 7 nam 2000 (Đe tài KĐL-CIS-01 , trường Đ H K H T N ) 

Về giá trị, kết quả tổng hợp từ các nguồn số liệu lịch sử cho thấy nồng độ các 
muối dinh dưỡng trong nước biển vịnh Bắc Bộ cỏ khoảng biến dổi khá rộng và chưa 
có một chuyến kháo sát nào tìm thấy nồng độ các muối dinh dưỡng bằng 0 trừ Nitrit 
(báng 3). Cho riêng các đợi kháo sát năm 2003-2004 của đề tài KC-09-17, khoảng 
biến dổi thường gặp của nong độ các muối dinh dưỡng dược cho trong báng 4. So 
sánh các giá trị tương ứng trong 2 báng này đối VỚI khu vực biển khơi vịnh Bắc Bộ 
thấy ràng, kết quả khảo sát hiện nay cũng nhận dược những giá trị không ngoài 
những giá trị đã gặp. Mạc đù các bức tranh phân bố dinh dưỡng tức thời có thể khác 
nhau ở các thời kỳ khảo sát khác nhau, song nhìn chung hàm lượng các muối dinh 
dưỡng trong nước biển vịnh Bắc Bộ không có biến động gi đáng kể so với trước đây. 
Vịnh Bắc Bộ vẫn luôn là thúy vực nhiệt đới ven bờ giàu dinh dưỡng - đó là hệ quả 
của tương túc biển-ỉục địa diễn ra mạnh mõ cùng các quá trình sinh, hoa học nội tại 
của vịnh. 

Bảng 3: Khoáng biến đổi trung bình các muối dinh dương vô cơ tại vịnh Bác Bộ 
(tổng hợp từ các nguồn số liệu hiện có, riêng * là tại trạm quan trắc môi trường Hòn Dâu) 

Yếu tổ Gần bờ, cửa sông Ngoài khơi và của vinh 
Amôni (mgN/m 3) 1-20 

0-20 (0-40)" 0-15 
Nítrat (mgN/m 3) 5-30 
Phốtphat (mqp/m 3) 5-150 (10-41)* 2-50 
Sílicat (mgSi/rn3) 1000-16000 (621-1379)* 200-6000 

Báng 4: Khoảng biến đổi các muối dinh dương vô cư tại vịnh Bắc B ộ thời gian gần đây 
(Khảo sát của dề tai KC-09-17) 

Loai muối Tháng 10,11-2003 Tháng 3, 4-2004 Thánq 8-2004 
Amôni (mqN/m 3) 5-15 1-15 20-50 
Nitrit (mgN/m 3) 1-6 1-6 2-10 
Nitrat (mqN/mb 2-8 5-20 20-30 
Phốtphat (mgp/m 3) 10-30 6-10 
Silicat (mqSi/m 3) 200-600 100-400 400-600 
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1.4 Chất rán lơ lửng tống số (TSS) 

Giới hạn cho phép (GHCP) theo TCVN-5943-1.995 ve nóng độ TSS là 25mg/l 
cho nước bãi tắm, 50 mg/1 cho nước nuôi trồng thúy sản và 250 ƯÌ2/I cho các mục 
đích khác. Riêng đối VỚI nước vùng bảo tồn rạn san hô, nồng độ TSS không được 
vượt quá 10,0 mg/1 (theo tiêu chuẩn Thái Lan). Theo mức phân bố TSS có thể chia 
vùng nước biển ven bờ vịnh Bác Bộ thành 4 khu vực : 

- Khu vực biển ven bờ Hạ Long - Bái Tử Long có nồng độ TSS thuộc loai tháp, 
mùa mưa từ 5 đến 150 mg/I, mùa khô từ 2 đến 100 mg/ỉ. Nguồn chất rắn lơ lửng ở 
đây chủ yếu do khai thác thác than và vật liệu xây dựng. 

~ Từ cửa Lạch Huyện đến Đồ Sơn, nồng đô TSS cao hơn khu vực ven bờ Quảng 
Ninh. Trong mùa khô nồng độ TSS tại đày biến động từ ỉ5 đến 250 mg/1, mùa mưa 
20 đến 400 mg/1. 

- Khu vực ven bờ Đồ Sơn - cửa Ba Lát có nồng độ TSS cao nhất trong vùng, 
mùa khô dao động từ 20 đến 300 me/í, mùa mưa 50 đến 1500 mg/1. 

- Khu vực cửa Ba Lạt - Sầm San có nồng độ TSS thấp hơn, mùa kho dao động 
từ 15 đốn 200 mg/ỉ, mùa mưa từ 20 đến 300 mg/t. 

Nhìn chung nồng độ TSS tron** nước vùng biến ven bờ khá cao và thường 
xuyên vượt GHCP, trong đó khu vực cửa Ba Lạt cao nhất, tiếp đó đến cửa Bạch 
Đằng - đó là hệ quả tác động của dòng từ lục địa. Mạc dù khu vực Vịnh Hạ Long có 
nồng độ TSS thấp hơn các khu vực khác nhưng nơi dây tồn tại hộ sinh thái vạn san 
hô rất nhạy cảm với chất rắn lơ lửng. Số liêu phân tích TSS trung hình nhiều năm ở 
khu vực này cho thấy có trên 72% tổng số mẫu có nồng độ vượt GHCP đối với vùng 
nước bảo toa rạn san hò và trẽn 60% số mẫu vượt GHCP đối với nước bãi tắm. 

Giá trị trung bình nồng độ TSS trong dải nước ven bờ vịnh Bắc Bộ (từ Quáng 
Ninh đến Thanh Hoa) có sự biến đổi khônạ lớn theo xu thế tâng dần nhưng không 
đáng kể: năm 1996 đạt 57 mg/ỉ, năm 1997"'- 75 mg/ỉ và năm 1998 - 77 mg/1. Két 
quả khảo sát tháng 8 năm 1994 tại khu vực Bạch Long Vĩ của đề tài KT-03-10 
(ĐHKHTN) cho thấy nước biển khơi khu vực này có nồng độ TSS trùm? bình 19 
mg/ỉ. Gần đây khảo sát của đề tài KC-09-I7 (nam 2003-2004) cũng gập giá trị nồng 
độ TSS nước biển khơi nhỏ hơn nhiều so với dải nước ven bờ, thường không vượt 
quá 20 mg/1. Như vậy có thể cho ràng trong nhiều năm qua nồng độ TSS không có 
biến động đạc biệt gì. 

1.5 Các kim loại 

Thuật ngữ "kim loại nạng" (Heavy metals) để chỉ các nguyên tố có mật độ 
nguyên tử lớn hơn 6 g/cm 1 như Đổng (Cu), Chi (Pb), Kẽm (Zn), Cadmi (Cổ), Asen 
(As), Thúy ngân (Hg)... Đôi khi người ta gọi chúng là các kim loại vết (Trace 
metaỉs) do nồng độ của chúng trong nước biển khá nhỏ. Trong nước biển, các kim 
loại nạng tồn tại ở các dạng khác nhau như lon, phức chất hoa tan, họp chất hữu cơ 
hay trong chất rắn lơ lửng và được phân làm hai loại: một số kim loại có nồng độ 
thấp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sống của sinh vật như đồng, kẽm..., 
một số khác như chì, cadmi, asen, thúy ngân... khổng có vai trò sinh hoa nhưng gây 
độc hại đối với thúy sinh vật ở bất kỳ hàm lượng nào. Các kim loại nạng tồn tại bền 
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vừng trong môi trường nước biển và được sinh vật biến hấp thụ và tích lũy trong cơ 
thể hoặc được tích lũy trong trầm tích. Nguồn của các kim loại trong nước biển là từ 
nước thải công nghiệp, sinh hoạt... thông qua hệ thống; sông ngòi, kênh rạch đổ ra 
các vùng cửa sông ven biển. 

Các kết quả nghiên cứu vé kim loại nặng trong nước biển vịnh Bắc Bộ cho đến 
nay chưa nhiều, chủ yếu tập trung trong khu vực biến ven bờ, cửa sông, nơi có 
nguồn lục dĩa trực tiếp tái và chủ yếu dược bắt đầu từ 1994. Thông qua Síá trị hè số 
ồ nhiễm (RQ) có thể thấy nước biến các khu vực ven bờ tây vinh Bắc Bộ đã có biếu 
hiện bị ó nhiễm bởi đổng, kẽm và cadmi, trong đó ô nhiễm nước biển bởi kẽm biểu 
hiện rõ nhất (bàng 5). Kết quả nghiên cún của đế tài KT-03-07 "0 nhiễm biển do 
sông tải ra" (1991-1995) cũng xác nhạn điều này. 

Bàng 5. H ệ sò ò nhiêm nước biên ven bờ vịỉili Bác Bộ bởi một số kim loại nặng 
(Kết quà nghiên cứu tổng quan, riêng (*) là kết quả của dề cài KT-03'07, 1991-1995) 

Khu vực Hê số ồ nhiêm (RQ) 
Khu vực 

Cu Pb Zn Cơ As 
Vinh Cửa Lúc 0,9 0,1 1,6 0,04 1,2 0,2 
Vinh Ha Long 1.0 o ĩ l 2,3 0,05 0,8 0,24 
Cửa Bách Đằng L 1.5 0 , 2 ~ 1 9,9 0,08 0,42 
Cửa Ba Lát 1,5 0.2 4,9 0,21 1,4 h J ! 3 1 _ 
Sẩm Sơn l õ 9 0,1 3,6 0,05 0,9 0,21 
Trunq bình toàn vùng 1,2 0,1 3,9 0,09 1.1 0,28 
Trung bình ven bở bắc VN (*) 4,0 0,1 4,7 0,8 0,6 
GHCP (ng/l) 10 50 10 5 5 10 

Nghiên cứu kim loại trong nước biển khơi vinh Bắc Bộ với quy mô diên rộng 
lần dầu tiên được đẻ tài KC-09-17 thực hiện. Kết qua khảo sát của đề tài trong các 
năm 2003-2004 được tổng hợp trong bảng 6 (bảng nàv đã loại bỏ 3 giá trị cao bất 
thường cùa Thủy ngàn trong phép tính trung binh - sẽ nói thêm ở phần sau). 

Bảng 6. Nồng độ các kim loại nạng (ng/1) trong nước biển khơi vịnh Bác Bộ (Đề tài KC-09-17) 

Kim loai 
(GHCP) 

Tầng Tháng 10,11-2003 Tháng 3, 4-2004 Tháng 8-2004 Kim loai 
(GHCP) 

Tầng 
Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. bình 

Cu 
(10) 

Mắt 2,31-3,26 2,78 0,99-2.92 1,96 0,92-4.48 1,91 
Cu 

(10) 
10m 2,34-3,74 2,86 0,67-2,01 1,27 1,05-2,88 1,65 Cu 

(10) Đáy 2,36-5,13 • 3,27 0,67-4,09 2,14 0,90-3,12 1,61 

Pb 
(50) 

Mát 1,18-3,21 2,32 0,50-3,63 1,59 1,15-3,46 2,45 
Pb 

(50) 
tom 1,90-2.76 2,33 0,60-2,35 1,38 2,07-4,81 2,97 Pb 

(50) Đáy 1,98-3,74 2,52 0,85-3,20 1,86 1,40-3,77 2,62 

Zn 
(10) 

Mát 8,78-21,36 13,02 7,96-12,21 10,30 4,53-12,49 8,16 
Zn 

(10) 
10m 8,76-22,38 12,81 7,87-10,86 9,17 7,24-11,42 9,10 Zn 

(10) 10,38-29,36 15,76 6,99-12,96 10,78 9,06 

Cd 
(10) 

0,29-0,51 Ị 0,39 0,26-0,54 0,43 0,18-0,52 0,32 
Cd 

(10) 
10rn 0,29-0,48 0,36 0,22-0,78 0,49 0,29-0,49 0,38 Cd 

(10) Đáy 0,28-0,62 0,44 0.39-0,59 0,46 0,19-0,49 0,35 

As 
(10) 

Mãi 1,88-2,91 2,17 1,01-2,84 2,02 1,06-2,30 1,53 
As 

(10) 
10m 1,99-2,36 2,02 1,05-2,85 1,87 Ị ,08-2,37 1,47 As 

(10) Đáy 2,02-2,69 2,27 1,25-2,95 2,30 1.02-2,01 1,42 

Hg 
(5) 

Mắt 0,21-0,60 0,39 0,30 0,12-0,31 0,17 
Hg 
(5) 

10m 0,23-0,43 0,33 0,21-0,43 0,33 0,12-0,29 0,18 Hg 
(5) Đảy 0,21-0,49 0,35 0,17-0,47 0,33 0,12-0,22 0,17 
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Bảng lổng hợp trên cũng thống nhất với kết luận trước đây về sự ô nhiễm nước 
biển khơi vịnh Bắc Bộ bởi kẽm mặc dù mức độ ô nhiễm này không gay gắt như ở 
khu vực biển ven bờ (hình 15, 16). Các kim loại khác ở khu vực biển khơi chưa có 
biểu hiên ô nhiễm. 

• Tầng mặt m Tổng 10m m Tầng đáy 

P H U 3 

Ú 
* I J I Tháng 10,11-2003 Tháng 3,4-2004 Tháng8-2004 

Hình 15: Nồng độ Kẽm trung bình (ng/1) trong nước biển vịnh Bác Bộ qua các (lọi khảo sát 

1204H32 Ĩ&20 113; 

^ mo 
X, rai** "" \ 

" \ ~ - -

12.18. 

w V 10.38 14.32 

Ị >. / 

Hình lóa: Nồng độ Kẽm < j_Lg/l) HƯỚC táng mạt (đợi 
khảo sát tháng 10, l i nám 2003) 

TSyHGQUÓđ 

ma SEM 
'ý// 453 ỉ 1007 841 6-M 

8 3ẽồíẽ 7 67 - 1 2 « 

f \ 77Ỉ §Hí ém 
1 Ifcfcgírt ••• 

Hình 16b: Nong độ Kẽm ÍỊig/1) nước tâng dày (dạt 
khảo sát tháng 8 năm 2004) 

Theo thời gian, nồng độ các kim loại đường như có sự gia tăng. Kết quả quan 
trắc môi trường biển ven bờ miền Bắc Việt Nam cho thấy: nồng độ trung bình của 
kẽm năm 1996 đạt 5,3 ịigfì9 năm 1997 - 46,5 ịịg/ì và năm 1998 - 53,8 ng/1; các giá 
trị tương ứng đối với đồng là 7,8 ịig/l, 6,63 |ig/ỉ và 8,6 ịig/ì. Rõ ràng với hàm lượng 
khá cao của các kim loại nói chung trong nước biển khu vực ven bờ (do được các 
dòng nước từ lục địa cung cấp), và trong khi ở nước biển khơi chúng lại có hàm 
lượng nhỏ hơn, cùng với bản chất các kim loại vốn là những hợp phần bền vững thì 
khả năng tích lũy kim loại trong trầm tích vùng ven bờ và trong các sinh vật biển 
(nhất là sinh vật đáy) là hiển nhiên. 
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Trong số 6 kim loại được đề cập ở nghiên cứu này, thúy ngân có nồng độ vào 
hạng nhỏ nhất và giá trị nồng độ trung bình của nó trong nước biển khơi vịnh Bắc 
Bỏ nhỏ lum GHCP (5 Ịig/I) khoảng 10-30 lần. Tuy nhiên, trong đạt khảo sát tháng 
11 năm 2003 đã gặp ba số liệu nồng độ thủy ngân cao bất thường vượt GHCP theo 
TCVN: tại tầng đáy trạm 22 nằm trên vĩ tuyến 19°N nồng độ đạt 9,71 f!g/l, tầng đáy 
trạm 27 trên vĩ tuyến 18°30'N - 2,37 ịig/ì, tầng đáy trạm 32 nằm trên vĩ tuyến 18Ử

N 
- 7,77 ịig/i (hình 17) và một số liệu tại tầng lõm trạm 36 nằm trên vĩ tuyến 17°30' 
ngoài khơi Quảng Bình -14,33 ịig/ì. Các đạt khảo sát khác không có số liệu nào vượt 
quá 0,6 ịxgỉi. Mặc dù không đưa các giá trị bất thường này vào xử lý và tính toán giá 
trị trung bình, song chúng tôi vẫn ghi nhận chúng như một dị thường đã từng gặp ờ 
vịnh Bắc Bộ và chưa có bình luận gì! 

1(1« 106 lo? 10R 109 110 

105 106 107 " lòa 109 rịp 

Hình 17: Phân bố nồng độ Thúy ngân (|ig/l) trong nước biển tầng đáy 
đợi khảo sát tháng lo, 11/2003 (có 3 giá trị bất thường) 

Như vậy có thể ihấy rằng so với trước đây, nồng độ các kim loại nói chung 
trong nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ có xu thế gia tăng, cũng đồng nghĩa vói hiện 
tượng gia tăng sự tích lũy của chúng trong trầm tích và trong sinh vật biển. Kết luận 
này được rút ra từ việc xem xét sự biến đổi giá trị trung bình nồng độ một số kim 
loại trong nưức biển ven bờ thời kỳ 1996-1998 và do vậy nó có thể chỉ đúng cho khu 
vực biển ven bò. Đối với khu vực biển khơi vịnh Bắc Bộ, do mới chỉ có Ì nghiên cứu 
đầu tiên về kim loại nặng của đề tài KC-09-17 nên không thể có sự so sánh để tìm ra 
những biến động nhiều năm của chúng. 
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l i . NHÓM CÁC C H Ấ T HỮU c ơ 
2.1 Các chất hữu cơ tiêu hao Ôxy 

Tuy theo mức độ bị phàn hủv, các chất hữu cơ trong môi trường nước biển 
được chia thành hai loại: khó bị phàn húy và dẻ bi phàn huy. Các chất hưu khó bị 
phân huy (chất hữu cơ bền) chú yếu có nguồn gốc từ lúc địa còn các chất hữu cơ dễ 
bị phân huy (các chất hữu cơ tiêu hao ôxy) chủ yếu được thành tao ngay trong biển 
trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phàn giải xác động thực vật cùng các 
sản phẩm dư thừa của các hoạt động sống cùa chúng. Sản phẩm CUỐI cùng cùa quá 
trình phân huy chất hữu cơ là các chất vô cơ được hoàn lại cho môi trường và [ại tiếp 
tục được thực vạt sử dung trong quá trình sản xuất sơ cấp ở biển. 

Quá trình phàn huy chất hữu cư trong nước biển có thể diễn ra trong các điều 
kiện kỵ khí (thường xuất hiện ở các lớp nước sâu và đáy, nơi có sự thiếu hụt òxv hòa 
tan) hoác hiếu khí (thường xay ra ớ các lớp nước bên trôn). Trong điểu kiện ky khí, 
sự phân hủy sẽ tạo ra các khí độc như mêtan (CH.ị), hydrosunfua (H 2S) còn trong 
điều kiện hiếu khí sẽ tiêu thu ôxy hoa tan trong nước và giải phóng C0 2 . Sự ô nhiêm 
nước biển bởi các chất hữu cư (hàm lượng vượt giới han cho phép) sẽ làm suy giám 
chất lượng nước, tác đòng xấu đến sư sống tron" thay vực do khí ỏxy bị tiêu hao, lạo 
ra các khí độc. Để đánh giá mức độ ỏ nhiêm nước biển bới các chất hữu cơ liêu hao 
ôxy, người ta thường sử dụng các chí tiêu: nồng độ ôxy hoa tan (DO - Dissolved 
Oxygen), nhu cầu ỏxy sinh hoa (BOD - Biochcmical Oxygen Demand) và nhu cầu 
òxy hoa học (COD - Chemical Oxygen Derrumđ). 

Các thông tin, số liệu về BOD và COD trong nước vịnh Bắc Bộ trước năm 1995 
còn chưa nhiều, chủ yếu chí có ớ một số khu vực ven bờ, cửa sông. Tuy nhiên từ 
những số liệu lịch sử ít ỎI đó có thể thấy rằng nước biển các khu vưc ven bờ vinh 
Bắc Bộ trước đày chưa có biếu hiện bị ồ nhiễm bời chất hữu cơ (TCVN 5943-1995). 
Bảng 7 dưới đây cho thấv rõ diều nàv. 
Báng 7: Hàm lượng chất hữu CƯ trong nước biển ven bờ một số khu vực thuộc vịnh Bắc Bó 

(kết quả nghiên cứu lổng quan 2003) 

Khu VƯC Tầng BQD 5 (mgO/l) _ C O D _ [ m 9 0 / Ị l _ 
Vinh Ha Long (1997) Mai 2.7-3 

Ven bờ Quảng Nính (1994) Mát >1 3-4 
Ven bờ Quảng Nính (1994) 

4-5 

Ven bờ Hải Phòng (1994) , J ă L _ <1 2-3 Ven bờ Hải Phòng (1994) 
Đáy 2.5-3.5 

Vùng triều cửa sông Hồng (1994) Mãi 3 
Trung bình khu vực biển ven bờ năm 1996 1,06 2,87 
Trung binh khu vưc biển ven bờ nám 1997 1 10 3,89 
Trung bình khu Vức biển ven bỡ năm 1998 1,07 3,26 
Giỏi han cho p h é p (TCVN 5943) 10 5 

Theo số liệu của Cục Bảo vệ Môi trường (tập hơp từ các trạm quan trắc môi 
trường biển ven bờ sau 1995), khoảng biến đổi cùa COD trong nước biển ven bờ 
phía bắc Việt Nam là 1,61-3,28 mgO/1, chưa vượt giới hạn cho phép. 

Cho đến nay mới chi có duy nhất kết quả nghiên cứu chất hữu cơ trong nước 
biển khơi vịnh Bắc Bộ trên diện rộng do đề tài KC-09-17 thực hiện trong các năm 
2003-2004 thông qua 3 đạt khảo sát quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu này đã cho 
những thông tin cơ bản sau đây: 
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Đặc điểm chung nhất của BOD 5 trong nước biển vịnh Bắc Bộ qua các đạt khảo 
sát là có giá trị khá thấp và tương đối ổn định, giá trị trung bình theo các tầng biến 
đổi trong khoảng 0,43-1,48 mgO/I (bảng 8, hình 18) tương đương hàm lượng chất 
hữu cơ 165-569 mgC/m3, xu thế giảm từ mặt xuống đáy thể hiện khá rõ. 

Bảng 8: BOD5 (mgO/I) trong nước vịnh Bấc Bộ qua các đạt khảo sát (Đề tài KC-09-17) 
TT Tầng Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8/2004 TT Tầng 

Khoang Tr. bình Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. binh 
1 Mắt 0,71-2,00 1,48 0,30-1,44 0,79 0,56-1,14 0,80 
2 10 m 0,87-2,11 1,36 0,06-1,28 0,66 0,36-0,71 0,52 
3 Đáy 0,27-1,60 1,08 0,03-0,86 0,43 0,21-0,77 0,49 

Trung bình 1,31 0,63 0,60 

1.6 -Ị 

ì .2 -

0.8 -

0.4 -

0 

mgO/l ỉ O M ạt 
D1 0 m 
D Đ á y 

Thảng 10.1 1/2003 Tháng 3.4-2004 Tháng 8-2004 

Hình 18: Giá trị trung bình BOD5 trong các đợt khảo sát (Để tài KC-09-17) 

Trong đợt khảo sát tháng lo, 11 năm 2003, BOD 5 có giá trị cao hơn so với 2 
đạt khảo sát còn lại. Có thể xem thời kỳ này như giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hè 
sang mùa đông, là thời kỳ cuối của một chu kỳ phát triển của thủy sinh vật nên vùng 
biển có khả năng tích lũy chất hữu cơ. BOD 5 trong các đợi khảo sát tháng 3, 4 và 
tháng 8 năm 2004 không có sự khác biệt nhau nhiều, xu thế phân bố cao hơn ở khu 
vực phía bắc và gần bờ, thấp hơn ở khu vực phía nam và xa bờ (hình 19). 

Hình 19: Phân bô BODs (mgO/l) trong nước biển tầng mật (trái) và tầng đáy (phải) 
đạt khao sát tháng 8 năm 2004 (Đề tòi KC-09-17) 
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Tương tự như BOD 5 , COD trong nước vịnh Bắc Bộ khá thấp và cũng không có 
sự khác biệt nhiều qua các thời kỳ khảo sát. Giá trị COD trung bình các tầng nước 
cũng khá ổn định, dao động trong khoảng 1,14-1,97 mgO/1 (bảng 9, hình 20) tương 
đương hàm lượng chất hữu cơ 438-757 mgC/m3. 

Bảng 9: COD (mgO/1) trong nước vịnh Bác Bộ qua các đạt khảo sát (Để tài KC-09-17) 
TT Tầng Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8/2004 TT Tầng 

Khoảng Tr. bỉnh Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. bình 
1 Mắt 1,04-3,58 1,97 0,71-1,91 1,29 0,79-3,20 1,98 
2 10 m 1,58-2,14 1,85 0,71-2,05 1,31 0,75-2,04 1,40 
3 Đáy 0,96-2,96 1,83 0,85-1,69 1,14 0,54-2,40 1,47 
Trung bình 1,88 1,25 1,62 

2 0 mgO/i_ 

1.5 -

1.0 

0 5 -í 

0.0 

Tháng 10.11-
2003 

Tháng 3.4-

2004 
Tháng 8-2004 

• Mạt 
ũ 10 m 
• Đáy 

Hình 20: Giá trị trung bình COD trong các đạt khảo sát (Để tài KC-09-17) 

Mặc dù không có sự khác biệt nhiều, song trong tháng chuyển tiếp (tháng 10, 
11) c o i ) vẫn đạt giá trị cao hơn. Phân bố COD có xu thế tương tự BOD 3 , cao hơn ở 
khu vục phía bắc và gần bờ, thấp hơn ở khu vực phía nam và ngoài khơi (hình 21). 

" ĨKlM5Q«5c 

V^/^i , 1BB 157 > 

m "# ô i tia 

Hình 21: Phân bô CO0 (mgO/1) trong nước biển tầng đáy tháng lo, l i năm 2003 (trái) 
và tầng mặt tháng 8-2004 (phải) 
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Kết quả tính hệ số tai biến RQ (là tv số của giá trị tự nhiên so với GHCP theo 
TCVN của yếu tố quan tàm) của BOD5 và COD trong nước vịnh Bắc Bộ trong 3 đạt 
khảo sát được cho trong bảng 10 cho thấy chứng có giá trị khá thấp. Hệ số RQ trung 
bình của tổng lương chất hữu cơ trong đạt khảo sát tháng 10, 11 năm 2003 tuy cao 
hơn cà song cũng chỉ dao động từ 0,085 ở táng đáy đến 0,107 ở tầng mặt, nhỏ hơn 
đơn vị từ 9 đến 12 lần, các đạt khảo sát còn lại nhỏ hơn từ 14 đến 24 lần. Điểu này 
khảng định nước biến vịnh Bắc Bộ chưa bị ô nhiễm bới chất hem cơ. 

Bảng 10: Hệ số (ai biến R Q của B O D 3 và c o n trong nước vịnh Bác B ộ (Đề tài KC-09-17) 

Hê số 
RQ 

Tầng Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8-2004 Hê số 
RQ 

Tầng 
Khoảng Tr. binh Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. binh 

của 
BOD 5 

Mát 0,071-0,200 0,148 0,030-0,144 0,079 0,056-0,114 0,080 của 
BOD 5 10 m 0,087-0,211 0,136 0,006-0,128 0,066 0,036-0,071 0,052 
của 

BOD 5 

Đáy 0,027-0,160 0,108 0,003-0,086 0,043 0,021-0,077 0,049 
của 

COD 
Mát 0,035-0.119 0,066 0,024-0,064 0,043 0,026-0,107 0,066 của 

COD 10 m 0,053-0,071 0,062 0,024-0.068 0,044 0,025-0,068 0,047 
của 

COD 
_Oáỵ_ 0,032-0,099 L o , 0 6 1 0,028-0,056 0,038 0,018-0,080 

Của tổng 
BOD và 

COD 

Mãi 0,107 0,061 0,073 Của tổng 
BOD và 

COD 
10 m 0.099 0,055 0,050 

Của tổng 
BOD và 

COD Đáy 0,085 0,041 0,049 

Của tổng 
BOD và 

COD 
Tr. Bình 0,097 0,052 0,057 

So với các kết quá nghiên cứu trước đây mà chúng tòi tổng họp dược (bảng 7 
nêu trên) thấy rằng hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển khơi vịnh Bắc Bộ nhỏ 
hơn khoáng trên dưới 2 lần so với các khu vực biển ven bờ. Nếu so sánh siá trị 
BOD5 và COD tại các tràm ven bờ trong các đợi kháo sát năm 2003-2004 của đề tài 
KC-09-17 (hình 19, 21 nêu trên) với các giá trị tương ứng có trong bảng 7 thì thấy 
rằng cho đến nay chất hữu cơ trong nước biển vịnh Bắc Bộ không có biến động đặc 
biệt gì và luôn giữ ở mức tương dối ổn định. Không hề có mâu thuẫn gì khi thấy 
rằn 5 các nguồn thái chất hưu cơ tù" các hoạt động kinh tế-xã hội ngày càng gia tăng, 
bởi hàm lượng DO trong nước biển vịnh Bắc Bộ khá dồi dào, chưa bao giờ xảy ra 
trường hợp thiếu hụt ôxy hoa tan, kể cá ở các tầng nước sâu và đáy. Do vậy, dù các 
khu vực biến ven bờ có bị tiếp nhận chất hữu cơ từ lục địa một cách liên tục thì khả 
nang tự làm sạch khá tốt của nước biên đã giữ cho biển không bị tích lũy chất hữu 
cơ. Tuy nhiên, đối với các khu vực có tiềm nâng ô nhiễm như cảng cá, nuôi trồng 
thúy sản, du lịch... thì vấn đề đánh giá sức chịu tải của khu vực đối với chất hữu cơ 
cần được xem xét một cách nghiêm túc. 

2.2 Hàm lượng dầu trong nước 

Nghiên cứu quy mô trên diện rộng ở toàn vùng biến Việt Nam nói chung và 
vịnh Bắc Bộ nói riêng được thực hiện lần đầu tiên trong đề tài KT-03-21 (1991-

1995). Thông tin của đổ tài này (bảng l ì.) cho thấy tại thời điếm năm 1995 nước 
biến khơi vịnh Bắc Bộ chưa bị ô nhiễm bởi dấu, hàm lượng dầu lúc này tương đương 
giá trị nên của đại dương thế giới (0,03 mg/1). 

Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu ò nhiễm dầu ớ vịnh Bắc Bộ chủ yếu tập 
trung ở dải nước biển ven bờ và cũng chủ yếu được tiến hành từ sau 1995 tại các 
trạm quan trác môi trường biển. Các kết quả quan trắc môi trường trong các năm 
1995 đến năm 2002 cho thấy dầu trong nước biển các khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ 
có đặc điểm là: nồng độ dầu trong nước khá cao, dao động từ 0,1 đến 1,5 mg/1, trung 
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bình 0,5 mg/ỉ, giảm dần từ bờ ra khơi, cao nhất ở các khu vực gần các bến cảng - nơi 
có mật độ cao tàu thuyền hoạt động; trong mùa khô nồng độ dầu dao động trong 
khoảng 0,18 đến Ì ,50 mg/1, trung bình 0,54 mg/í, mùa mưa dao động lừ 0,10 đến 
0,90 mg/1, trung bình 0,48 mg/ỉ (nhỏ hơn mùa khô). Mức độ ô nhiễm dầu trong các 
khu vực được đánh giá thống qua hệ số ô nhiễm RQ (bảng 12) cho thấy từ sau nám 
1995, nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ thường xuyên bị ô nhiễm bởi dầu và mức độ ô 
nhiễm ngày càng gia tăng. Đây là nguy cơ lớn cho vấn đề môi trường nước biển 
vùng ven bờ vịnh Bắc Bộ. 

Bảng l i : H à m lư<ỵng trung bình của dâu (mg/V) trong nước biển khơi vịnh Bắc Bộ 
(Đe tài KT-03-21) 

Vùng biển Mùa Đông Mùa Hè Trung binh nằm 
Biển khơi vinh Bắc Bô 0,045 0,021 0,033 
Cửa vinh Bắc Bô 0,033 0,022 0,028 
Ghi chủ: GHCP hàm lượng dấu đối với nước biển khơi là 0,05 mg/ì; Hàm lượng dầu nền của 
thềm lục địa Việt Nam là <0,03 mq/l; Hàm lương dầu nền của đai dương thế giói là 0-0,03mq/l) 

Bảng 12. Giá trị trung bình hê so ỏ nhiêm nước vùng biển ven bờ bởi dâu 
(Kết quả nghiên cứu tổng quan) 

Khu vưc Hè số ó nhiễm (RQ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Cửa Lục 0.9 2.1 1.6 2.0 2.5 2.7 2.7 3,0 
Cửa Bạch Đằng 1.1 1.8 1.2 1.0 1.6 1.7 2.2 
Cửa Ba Lại 0.9 2.4 1.3 1.7 2.5 1.7 2.0 2,3 
Sẩm Sơn 0.5 2.0 1.3 2.6 1.7 2.0 2.0 
Toàn vùng 0.8 2.1 1.4 1.8 2.1 2.0 2.2 2,6 

Những kết quả nghiên cứu mới nhất của đề tài KC-09-17 cho thấy nồng độ dầu 
trong nước vịnh Bắc Bộ biến động theo mùa khá rõ (bảng 13). Trong đợi khảo sát 
tháng Ỉ0, 11-2003, nồng độ dầu dao động từ 0,120 đến 0,390 mg/ỉ, giá trị cao nhất 
đã vượt GHCP đối với nước biển ven bờ khoảng 1,3 lần, song giá trị trung bình trên 
toàn vịnh là 0,270 mg/1 thấp hơn GHCP này khoảng 1,1 lần. Trong dạt khảo sát 
tháng 3, 4-2004, nước tầng mạt có nồng độ dầu dao động từ 0,031 đến 0,633 mg/1, 
tầng đáy từ 0,005 đến 0,296, "trung bình toàn vịnh là 0,208 mg/1 thấp hơn GHCP 
khoảng 1,4 lần. Trong đạt khảo sát tháng 8-2004, nồng độ dầu trong nước tầng mặt 
dao động từ vết đến 0,256 mg/l, trung bình 0,124 mg/i thấp hơn khoảng 2,4 lần so 
với GHCP. 

Bảng 13: Nóng độ dâu trong nước vịnh Bác B ộ (Để íài KC-09-17) 

Tầng Tháng 10-11/2003 Tháng 3-4/2004 Tháng 8-2004 Trung bình chung Tầng 
Khoảng Tr. bình Khoảng Tr. Bình Khoảng Tr. binh Khoảng Tr. bình 

Mát 0,120-0,390 0,270 0,031-0,633 0,208 l V ế t - 0,256 0,124 Vết-0,633 0,197 
Đáy 0,005-0 269 ^ 0 0 7 ^ 

Ớ đây lưu ý rằng GHCP nồng độ dâu (0,3 mg/1) trong các so sánh kể trên dược 
lấy theo TCVN-5943-1995 áp dụng cho nước biển vùng ven bờ. Nhưng khu vực 
khảo sát của đề tài KC-09-17 lại là biển khơi. vịnh Bác Bộ sâu trên 10-].5m nên cần 
phải cân cứ theo GHCP dối với nước biển khơi (0,05 mg/1). Nếu so sánh với GHCP 
này thì nước biển khơi vịnh bắc bộ hiện nay cũng đang bị ỏ nhiêm bơi dầu, hàm 
lượng đầu thường xuyên cao hơn GHCP đối với nước biển khơi khoảng từ 2 -5 lần. 
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Trên hình 22 ihấy rõ nước biển các khu vực ven bờ đêu có nồng độ dầu vượt 
giới hạn cho phép đối với nước biển ven bờ. Nước biển ngoài khơi tuy có nồng độ 
tìắiì t h â n hr ín s n n p rũno virrrt r ỉ H C P fff»i vcú miVVr hiển ìchíii tít 9 - S l ầ n v à v ư r í t trỉa trì 

Hình 22. Phân bô nồng độ dầu (mg/1) tầng mặt trong (lọt khảo sát tháng 10,11/2003 

2.3 Hoa chất bảo vệ thực vật 

Hoa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) là tên gọi chung để chỉ các loại hoa chất 
dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế nhằm mục đích diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại, 
côn trùng để bảo vệ cây trồng, phòng trừ dịch bệnh. Mặc dù H C B V T V đem lại lợi 
ích to lớn cho con người, góp phần làm tăng sản lượng và chất lượng nông sản, giảm 
thiệt hại từ 10 đến 75 % cho cây trồng, song do sự lạm dụng quá mức nên đã gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khoe con người. 
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Các loại HCBVTV thông dụng được sản xuất từ nhóm các hợp chất hữu cơ có 
chứa một hay nhiều nguyên tử do trong phân tử, còn gọi là nhóm thuốc trừ sâu cơ 
do. Các chất này có tác dụng diệt trừ sâu bệnh rất tốt, song lại rất bền vững trong 
môi trường tự nhiên, thời gian phân huy rất dài nên có thể xâm nhập và tích lũy 
trong mô của sinh vật, là nguyên nhân của hầu hết những biến đổi sinh học có hại, 
gây độc cấp mãn tính và ung thư đối với người và động vật. Thuộc nhóm hợp chất 
này gồm co Lindan, Aldrin, Endrỉn, Dieklrin, DDD^ DDT, DDÈ. . . Từ 1994, Việt 
Nam đã cấm sử dụng thuốc trừ sâu cơ do trong nông nghiệp, nhưng thực tế chúng 
vẫn được nhập lậu và sử dụng. 

Khảo sát dư lượng HCBVTV trong nước biển ven bờ thực tế mới được tiến 
hành từ sau 1995 tại các trạm quan trắc môi trường biển. Đối với vịnh Bắc bộ, các 
thông tín tổng hợp được cho thấy khu vực có tổng dư lượng H C B V T V ca do trong 
nước biển cao hơn cả là cửa Ba Lạt (525 ng/1) và khu vực có nồng độ thấp nhất là 
Trà C ổ (46 ng/1). Trong số 8 hợp chất cơ do đã dược khảo sát, nhận thấy các hợp 
chất Lindan, Endrin, DDE, DDD, DDT thường xuất hiện với hàm lượng cao hơn 
(bảng 14). Tuy nhiên so với T C V N thì hiện tại dư lượng H C B V T V trong nước biển 
các khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ còn kém GHCP khoảng 20-200 lần, môi trường còn 
khá trong sạch. 

Bảng 14: Giá trị trung bình từ 1996-2001 dư lượng HCBVTV cơ do (ng/l) 
trong nước biển ven bờ vịnh Bác Bộ (Nghiên cứu tổng quan) 

Khu vực Nồng độ trung bình (ng/í) 
HCB Lindan Aldrin Dieldrin Endrin DDE DDD DDT £ DDT 

Trà Cồ 2 16 27 2 28 46 
Cửa Lúc 2 4 " 5 2 g 16 34 94 153 "173 
Đổ Sơn 2 35 2 . . . . . . . . . 12 30 10 205 110 162 
Ba Lạt 3 32 8 3 

. . . . 
9 28 196 223 470 525 

Sầm Sơn 4 . . . 8 Ĩ22 13 98 73 204 340 
Trung bình 2 15 4 1 33 23 68 119 193 249 

GHCP theoTCVN 10000 

Nghiên cứu mới nhất và duy nhất hiện nay về dư lượng H C B V T V trong nước 
biển khơi vịnh Bắc Bộ trên quy mô diện rộng được để tài KC-09-17 thực hiện trong 
các năm 2003-2004 và được tổng hợp trong bảng 15 (bảng này đã loại bỏ Ì giá trị 
bất thường trong việc tính toán các trị số trung bình, sẽ được nói thêm ở phần sau). 

Bảng 15: Giá trị (rung bình dư lượng HCBVTV cơ do (ng/I) trong nước biển vịnh Bắc Bộ 
(ĐềtàiKC-0-9-13) 

Thông số Tháng 10, 11 năm 2003 Tháng 3, 4 năm 2004 Tháng 8 năm 2004 Thông số 
Khoảng Trung bỉnh Khoảng Trung bình Khoảng Trunq binh 

Lindan Vết -2,77 1,39 Vết -1,61 1,00 Vết-4,20 1,41 
Aídrin Vết -7,09 0,64 Vết-1,42 0,28 Vết- 6,26 1,34 
Endrin Vết -9.81 2,21 Vết -2,25 1,63 Vết-8,09 1,99 
Dieldrin Vết - 4,03 0,92 Vết - 5,36 3,21 Vết -4,92 0,31 

DDD Vết - 6,23 1,19 Vết-4,17 2,09 Vết - 19,42 4,11 
DDE Vết-4,64 0,88 Vết -1,59 0,64 Vết -8,80 1,14 
DDT Vết - 9,36 2,04 Vết Vết Vết-9,83 0,98 
Tổng 2,80- 36,38 9.28 5,10-14,07 8,84 Vết-32,40 11,14 
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So sánh hai bảng 14 và 15 thấy rằng dư lượng H C B V T V các khu vực biển ven 
bờ lớn hơn so với khu vực biển khơi khoảng 4-50 lần, nhiều mầu thu được chỉ là vết. 
Những giá trị như vậy còn kém xa GHCP khoảng 1000 lẩn, nước biển vịnh Bắc Bộ ở 
mọi khu vực đều chưa bị ô nhiễm bởi HCBVTV và cũng chưa có biến động đặc biệt 
gì trong mấy chục năm qua. 

Trong số 7 hợp chất cơ đ o được khảo sát, những hợp chất có hàm lượng cao 
hơn thường xuyên xuất hiện trong mẫu íà Endrin, DDD và Linđan (hình 23), khá 
tương đồng với tỷ lệ của chúng ở khu vực biển ven bờ. Theo mùa, nhận thấy tổng dư 
lượng HCBVTV có sự tăng cao hơn về mùa mưa (tháng 8). 

ng/l " 
® Lindan 

ị H BAIdrin 
Ị _ ..... ị—Ị • _ _ DEndrin 

H • Dielơrin 
HDDD 
03ODE 
BOOT 

Tháng 10,11-2003 Tháng 3,4-2004 Tháng 8-2004 

Hình 23: Nồng độ HCBVTV cơ do trung bình (ng/ỉ) trong nước biển tầng mặt vịnh Bác Bộ 
qua các dẹt khảo sát (Đe tài KC-09-17) 

Như trên đã nói, có một giá trị cao bất thường nồng độ HCBVTV gặp được tại 
tầng mặt trạm 17 (107,38°È - 20,52°N) nằm gần bờ biên khu vực Hải Phòng-Thẩi 
Bình trong đạt khảo sát tháng 3, 4 năm 2004 (hình 24). Tại đây, nồng độ Lindan là 
6,44 ng/1, vượt GHCP theo tiêu chuẩn chất lượng nước của Indonesia 1992 và 
Philipin 1990 (4 ng/1) khoảng 1,5 lần; nồng độ AÍđriiì bằng 119,53 ng/1, vượt GHCP 
theo tiêu chuẩn chất lượng nước của Malaysia 1988 (20 ng/1) khoảng 6 lần và theo 
tiêu chuẩn của Indonesia (3 ng/I) khoảng 40 lần; nồng độ Endrin là 9993,11 ng/1, 
vượt GHCP theo tiêu chuẩn chất lượng nước nuôi thúy sản của Mỹ (0,59 ng/1) 
khoảng 17.000 lần; nồng độ Dieidrin - 429,93 ng/1, vượt GHCP theo tiêu chuẩn của 
Malaysia (20 ng/ỉ) khoảng ì\ lần; nồng độ 4,4' DDD - 787,26 ng/ì vượt GHCP theo 
tiêu chuẩn của Mỹ (0,83 ng/1) khoảng 948 lần; nồng độ 4,4'DDTkhá cao - 1231,08 
ng/i vượt GHCP theo tiêu chuẩn của Trung Quốc đối với nước nuôi thúy sản (1000 
ng/Ị) khoảng ],2 lần. Tổng dư lượng HCBVTV tại điểm này bằng 12549,36 ng/1, 
vượt GHCP theo TCVN-5943-1995 khoảng ì ,3 lần. 

Tuy nhiên đây chỉ là một mẫu duy nhất có nồng độ H C B V T V cao vượt GHCP 
mà chúng tôi vẫn ghi nhận như một trường hợp hy hữu đã gặp được. Theo các 
chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, một vài bất thường về dư lượng 
H C B V T V cũng đã gặp thấy ở khu vực biển gần đảo Bạch Long Vũ 
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Hình 24: Phân bỏ tổng dư lượng HCBVTV (ng/l) trong nước biển táng mặt 
(lợi khảo sát tháng 3,4 năm 2004 (có kể cá giá trị bát thường) 

2.4 Nàng suất sinh học sơ cấp 

ơ vịnh Bắc Bộ, các nghiên cứu ve năng suất sinh học sơ cấp (NSSC) được bát 
đẩu từ khá sớm (trong Chương trình hợp tác Việt-Trung 1959-1960) song cho đến 
nay nội dung này còn rất ít, lại tập trung chủ yếu ở một số khu vực biển ven bờ phía 
tây và hầu như chưa có khu vực nào được nghiên cứu lặp lại. Do vậy khó có thể tìm 
ra những quy luật chung về phân bố và biến động của NSSC vịnh Bắc Bộ. Ngay việc 
so sánh các kết quả nghiên cứu cũng có những bất cập bởi sự khác nhau vé thời 
gian, khu vực và nhất là phương pháp. Trên cơ sở tập hợp cấc nghiên cứu đơn tính từ 
trước đến nay, có thể thấy và so sánh NSSC ở các khu vực khác nhau trong vịnh Bắc 
Bộ như bảng 16. 

So với các khu vực khác trong Biển Đông, vịnh Bắc Bộ là khu vực có sức sản 
xuất sơ cấp khá cao, NSSC thô ỏ khu vực trung tâm và cửa vịnh (nơi có độ sâu trên 
50m) có giá trị trung bình cỡ 100+20 mgC/mVngày, gần bờ và cửa sông 150±50 
mgC/nrVngày, cá biệt có nơi, có lúc đạt trên 3Ơ0 mgC/mVngày. 

Xu thế chung phân bố theo mặt rộng của NSSC trong vịnh Bắc Bộ là giảm từ 
bờ ra khơi, từ bắc vào nam. Khu vực tây bắc vịnh (Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam 
Định, Thái Bình) có NSSC cao nhất (và cũng được nghiên cứu nhiều nhất), khu vực 
giữa và cửa vịnh có NSSC nhỏ hơn (hình 25). Theo độ sâu, NSSC thường đạt cực đại 
trong lớp nước 10-20rn. 
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Bảng Ì 6: Giá Irị trung bình năng suất sinh học sơ cắp thô (mgC/m
3

/ngày) 
tại vịnh Bấc Bộ (Tổng hợp các kết quả nghiên cứu) 

Các khu vưc 
NSSC thô 

ímgC/m3/ngày) 
Phương pháp 
nghiên cứu 

Nguồn, thời gian 
nghiên cứu 

Mùa hẻ Mùa đông 
Ven bờ tây bắc vinh 121 Đô lêch biến 

trình ngày ôxy 
hoà tan 

Hợp tác Việt- Trung, 
Viêt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Ven bờ tây nam vinh 105 
Đô lêch biến 
trình ngày ôxy 
hoà tan 

Hợp tác Việt- Trung, 
Viêt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 Ven bờ đông vinh 108 

Đô lêch biến 
trình ngày ôxy 
hoà tan 

Hợp tác Việt- Trung, 
Viêt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Cửa vinh 81 

Đô lêch biến 
trình ngày ôxy 
hoà tan 

Hợp tác Việt- Trung, 
Viêt-Xô điều tra VBB 
1959-1962 

Lân cân cửa sông Hổng, mùa hè •4 O A 

Mô hỉnh toán 
Đề tài KT-03-10 
(8/1994) Khu vực Bạch Long Vĩ (giữa 

vinh), mùa hè 
un oU Mô hỉnh toán 

Đề tài KT-03-10 
(8/1994) 

Vùng triều cửa sông Hồng, cuối 
mùa Hè 

150 
Hiệu ứng dinh 
dưỡng PO4 

Đẽ tài KT-03-11 
(10/1994) 

Vịnh Hạ Long, mùa đông 66 
Hiệu ứng dinh 
dưỡng PO4 Dư án SIDA/SAREC 

(1/1997) 
A u n g quann aao L-o 1 o vjuang 
Minh m ù a híà 
1^111111} I I I U Ũ M U 

175 
Rình ííf»n trắnn un l i 1 \ J C ? I Ì U G M ^ 

Đề tài KĐL-CIS-01 

Đông nam đảo Cát Bà, mùa 
đông 

146 
Rình ííf»n trắnn un l i 1 \ J C ? I Ì U G M ^ 

Đề tài KĐL-CIS-01 
(12/2001) 

Vùng biển ven bờ Quảng Ninh 
(độ sâu <10m) mùa hè 

228 

MÔ hình toán 

Để tài KĐL-CIS-01 
(8/2001) 

Vùng biển thoáng Quảng Ninh 
mùa hè (đô sâu 10-35m) 

194 MÔ hình toán Đề tài KĐL-CIS-01 
(8/2000) 

Vùng biển thoáng Quảng Ninh 
mùa đông (đô sâu 10-35m) 

82 

MÔ hình toán 

Đề tài KĐL-CIS-01 
(12/2001) 

Vinh Bắc Bô (Hải Phòng) 147 157 Bình đen 
trắng 

Đề tải KC-09-17 
(2003-2004) Vịnh Bắc Bô (Thanh Hoa) 97 195 

Bình đen 
trắng 

Đề tải KC-09-17 
(2003-2004) 

Vinh Bắc Bô (Quảng Bình) 232 337 

Bình đen 
trắng 

Đề tải KC-09-17 
(2003-2004) 

Hình 25: Sức sản xuất sơ cấp thô (mgC/mVngày) tại vịnh Bắc Bộ 
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Trong đạt khảo sát tháng lo, l i năm 2003 do đề tài KC-09-17 thực hiện, 
NSSC (thô) ở các tầng các trạm dao động từ 131 đến 375 mgC/m

3

/ngày, trung bình 
cho cả 3 trạm đạt 230 mgC/m

3

/ngày với xu thế tăng từ bắc vào nam và cực đại 
không rơi vào lớp nước mặt trừ trạm 22 (hình 26). Đây là những giá trị khá cao so 
với các nghiên cứu trước đây, song cũng là những giá trị đã từng gặp ở vùng biển 
ven bờ vịnh Bắc Bộ. Hô hấp của thực vật chiếm khoảng trên dưới 50% lượng sản 
phẩm do chính nó tạo ra, hiệu quả tự dưỡng đạt khoảng 1,8 đến 2,2, chuyển hóa 
năng lượng tự nhiên đạt khoảng 0,01-0,04. 

*>0 -Ị mgCrtnSlngày 

• Tầng mặt • Tầng giữa EJ Tầng đáy 

Tràm 34 

Hình 26: Năng suất sình học sơ cấp thô (mgC/m3/ngày) tại các trạm liên tục 
đợi khao sát thắng HI, l i năm 2003 

Trong đạt khảo sát tháng 8 năm 2004, NSSC (thô) ở các tầng các trạm dao 
động từ 78 đến 341 mgC/mVngày, trung bình cho cả 3 trạm đạt 159 mgC/mVngày, 
tương đương với các kết quả nghiên cứu hiện có. Xu thế phân bố năng suất sơ cấp ở 
phía nam cao hơn phía bắc, thấp nhất ở khu vực giữa miền khảo sát (hình 27). Đặc 
điểm cực đại năng suất không rơi vào lớp nước mặt được bảo toàn như ở đạt khảo 
sát tháng l i năm 2003. Hô hấp của thực vật cũng chiếm khoảng trên dưới 50% 
lượng sản phẩm do chính nó tạo ra, hiệu quả tự dưỡng đạt khoảng 1,99 đến 2,38 
(được coi là tương đương với đợi khảo sát trước), chuyển hóa năng lượng tự nhiên 
đạt khoảng 0,006-0,012 (nhỏ hơn so với đạt trước đo cường độ bức xạ tự nhiên trong 
tháng 8 dồi dào). 

• Tầng mặt iiTầng giữa STẩng đáy 

Hình 27: Năng suất sinh học sơ cáp thỏ (mgC/m3/ngày) tại các trạm liên tục 
(lợt khảo sát tháng 8 năm 2004 
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Nhìn chung, vùng biển vịnh Bắc Bộ có NSSC tương đối cao, đặc trưng cho 
vùng biển nhiệt đới ven bờ giàu dinh dưỡng. Đặc trưng tự dưỡng của vùng biển luôn 
lớn hơn Ì (thường đạt trên dưới 2) chứng tỏ vật chất hữu cơ (nĩíng lượng) ban đầu 
được tạo ra không những đủ chi dùng cho chính sinh vật sản xuất mà còn được tích 
lũy để các sinh vạt bậc cao sử dụng theo các kênh dinh dưỡng của hệ sinh thái vùng 
biển. Từ 1959 đến nay, NSSC ờ vịnh Bắc Bộ không có biến động nhiều. Theo giá trị 
trung bình, NSSC lớn nhất và nhỏ nhất ở các khu vực khác nhau chỉ hơn kém nhau 
độ 2-3 kin, các cực trị đã gặp cùng chí hơn kém nhau khoảng lo lần. Cụ thế: cực 
tiểu NSSC thô là 40 mgC/m 3 /ngày tại cửa vịnh tháng 10-1959 (tính Loàn của Nguyễn 
Tác Án qua độ lệch biến trình ngày DO) nhỏ hơn khoảng 10 lán so với cực đại 412 
mgC/mVngày tại tây nam đảo Cô Tỏ tháng 8-2000 (tính toán của đồ tài KĐL-CIS-01 
theo phương pháp bình đen trắng). Tuy iihiôn sự biến động như trên còn qua nhỏ so 
với những biến động NSSC tại các vang biển ôn đới (trên 50 lần). 

K Ế T L U Ậ N C H U N G 

ỉ. Nước biển vịnh Bắc Bộ mang đặc trưng kiềm yếu có trị số pH khá ổn định, 
biến đổi trong khoảng 8,00 đến 8,40 ở các khu vực ngoài khơi và 7,2-8,3 ở các khu 
vực gần bờ, Từ năm 1960 đến nay trị số pH nước biển vịnh Bắc Bộ không có biến 
đổi đạc biệt gì, song có thể cho rằng Trend của nó có xu thế giảm (không nhiều), 
liên quan chặt chẽ với lượng khí C 0 2 ngày càng gia tăng trong khí quyển. Theo Tiêu 
chuẩn Việt Nam (TCVN-5943-1995), trị số pH nước biển vịnh Bắc Bộ luôn nằm 
trong giới hạn cho phép đố i với mọi hình thúc sử dụng. 

2. Hàm lượng Ôxy hòa tan trong nước biến vịnh Bắc bộ khá dổi đào, chưa có 
biểu hiện thiếu hụt Ôxy hòa tan kể cả ở các tầng sâu và đáy. Điều này khẳng định 
môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ không rơi vào tình trạng yếm khí và đo đó không 
bị ỏ hiềm bởi chất hữu cơ tiêu hao ôxy. Lượng DO trong nước luôn thoa mãn nhu 
cáu của mọi quá trình tự nhiên xảy ra ở đây. 

3. Nồng độ TSS trong nước biển vùng cửa sông, ven bờ vịnh Bắc Bộ khá cao, 
thường xuyên vượt GHCP và có xu thế tăng (không đáng kể) trong những năm gần 
đây. Nước biển khu vực ngoài khơi có nồng độ TSS nhỏ hơn, thường khảng vượt quá 
20 mg/l và không có biến động đạc biệt gì so với trước đây. 

4. Nồng độ các muối dinh dưỡng vô CƯ (Arnmoni, Ntrrit, Nitrat, Phốtphat, 
Silicat) trong nước biển vịnh Bắc Bộ có khoảng biến đổi khá rộng và chưa bao giờ 
thiếu hụt dinh dưỡng (trừ Nitrit) . Hàm lượng các muối dinh dưỡng không có biến 
động gì đáng kể so với trước đây, vịnh Bắc Bộ luôn là thay vực nhiệt đới ven bờ giấu 
dinh dưỡng - hệ quả tất yếu của tương tấc biển-lục địa diễn ra mạnh mẽ cùng các 
quá trình sinh, hoa học nội tại cùa vịnh. 

5. Nước biển vịnh Bắc Bộ đã biểu hiên bị ô nhiêm bởi Kẽm theo TCVN. Các 
kim loại khác (Đồng, Chì, Cadmi, Asen, Thúy ngân) có nồng độ tương đối thấp, 
luôn dưới GHCP. Trong những năm gần đây ở khu vực biển gần bờ, cửa .sông có sự 
gia tăng nhẹ nồng độ các kim loại. 
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6. Hàm ìượng chất hữu cơ tiêu hao ỏxy tron" nước biển vịnh Bác Bộ (tính theo 
các chỉ số BOD, COD) khá nhỏ, môi trường còn khá trong sạch đối với cấc chất này. 
So với trước đây, hàm lượng chài hữu cơ khôn", có biến dộng đặc biệl íỉì và luôn giữ 
ớ mức tương đối ổn định, nước biển khu vực nsoài khơi có hàm lương chất hữu cơ 
nhỏ hơn khoảng trên dưới 2 lần so với các khu vực biển gần bờ. 

7. Nước biển các khu vực ven bờ, cửa sông đều có nồng độ dầu vượt GHCP dối 
với tiêu chuẩn nước biến ven bờ. Nước biến ngoài khơi tuy có nồng độ dầu thấp hơn 
song cũng vượt GHCP đối với tiêu chuẩn nước biến khơi từ 2-5 lần và vượt giá trị 
nền của đại dương thế giới khoang từ 3-9 lán. Mòi trường nước biến vịnh Bác Bộ kể 
cả khu vực ven bờ và ngoài khơi đều đang bị ỏ nhiễm bởi dầu, mức độ ô nhiễm ngày 
càng gia tang. 

8. Dư lượng HCBVTV trong nước biển các khu vực ven bờ lớn hơn so với khu 
vực biển khơi khoảng 4-50 Um song giá trị cao nhất gặp được cũng còn kém xa 
GHCP khoảng 1000 lần. Nước biển vịnh Bắc Bộ ở mọi khu vực đều chưa bị ô nhiễm 
bới HCBVTV và cũng chưa có biến độ nu đạc biệt gì trong mấy chục năm qua. 

9. Vịnh Bắc Bộ là thúy vực nhiệt đới ven bờ giàu dinh dưỡng có sức sản xuất 
bậc Ì tương đối cao và tương đối ổn định qua các năm. Theo giá trị trung bình, 
NSSC lớn nhất và nhỏ nhất ở các khu vực khác nhau chỉ hơn kém nhau độ 2-3 lần, 
các cực trị đã gặp cũng chí hơn kém nhau khoảns 10 ỉần. 

Ngoại trừ các yếu tố TSS, dâu trong nước, các kim loại đồng, kẽm, cadmi đang 
có biểu hiện ô nhiễm ở các khu vực biến ven bờ, nhìn chung chất lượng môi trường 
nước biển vịnh Bắc Bộ còn khá lốt. 
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